
Phụ lục I
KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 

NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số ….. /QĐ-UBND ngày     /   /2026 của UBND tỉnh)

Điểm điều tra XHH

Stt Tên cơ quan, đơn vị

Điểm 
thẩm 
định
(65,5 
điểm)

Khảo sát 
lãnh đạo, 
quản lý

(24,5 điểm)

Chỉ số 
SIPAS

(10 điểm)

Tổng 
điểm 
đạt 

được
(100 
điểm)

Chỉ số 
Cải 
cách 
hành 
chính
(%)

1 Sở Giáo dục và Đào 
tạo 61,50 21,80 8,39 91,69 91,69

2 Sở Khoa học và Công 
nghệ 58,66 23,00 8,78 90,44 90,44

3
Ban Quản lý Khu Kinh 
tế và các khu công 
nghiệp tỉnh

63,53 18,83 7,96 90,32 90,32

4 Sở Văn hóa và Thể 
thao 60,69 20,63 8,80 90,12 90,12

5 Sở Nội vụ 57,45 22,15 8,74 88,34 88,34

6 Sở Y tế 58,30 21,64 8,35 88,29 88,29

7 Sở Công thương 58,62 21,40 8,23 88,25 88,25

8 Thanh tra tỉnh 60,00 19,98 8,20 88,18 88,18

9 Sở Xây dựng 59,22 20,56 8,22 88,00 88,00

10 Sở Tư pháp 59,57 19,95 8,19 87,71 87,71

11 Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 57,34 21,05 8,60 86,99 86,99

12 Sở Tài chính 53,22 21,95 8,51 83,68 83,68

13 Sở Du lịch 54,72 20,39 8,40 83,51 83,51

14
Ban Quản lý Khu Đại 
học Nam Cao và Khu 
Công nghệ cao

39,54 22,38
Không thực 
hiện điều tra 
xã hội học

68,80 68,80

Giá trị trung bình 57,31 21,07 8,41 86,19 86,19

Ghi chú: Riêng Thanh tra tỉnh và Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao điểm 
đạt được đã quy đổi về thang điểm 100 để xác định chỉ số cải cách hành chính.



2

Công thức tính quy đổi: Điểm đạt được của đơn vị/Điểm tối đa của đơn vị * Điểm tối đa của sở, 
ban, ngành, cụ thể như sau:
(1) Thanh tra tỉnh: đánh giá thông qua điều tra xã hội học tối đa là 33 điểm; thông qua tự đánh 
giá, thẩm định tối đa là 48,75 điểm. Cụ thể: 
- Điểm thẩm định đạt 44,66 điểm, điểm quy đổi đạt 60 điểm.
- Điểu khảo sát lãnh đạo, quản lý đạt 18,76 điểm, điểm quy đổi đạt 19,98 điểm.
(2) Ban Quản lý Khu đại học Nam Cao và khu công nghệ cao: đánh giá thông qua điều tra xã hội 
học tối đa là 23 điểm (không khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức do không phát sinh thủ 
tục hành chính liên quan đến người dân, tổ chức); thông qua tự đánh giá, thẩm định tối đa là 48,75 
điểm. Cụ thể:
- Điểm thẩm định đạt 29,43 điểm, điểm quy đổi đạt 39,54 điểm.
- Điểm khảo sát lãnh đạo, quản lý đạt 21,01 điểm, điểm quy đổi đạt 22,28 điểm.
- Tổng điểm đạt 61,92 điểm, điểm quy đổi đạt 68,80 điểm.
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